
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 1-3, ngách 26, ngõ 58, Đường Đào Tấn, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

27/09/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH LAPRE VIET NAM 

0110848508

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng lúa 0111

2. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

3. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

4. Trồng cây mía 0114

5. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

6. Trồng cây lấy sợi 0116

7. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

8. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
Chi tiết:
Trồng rau các loại
Trồng đậu các loại
Trồng hoa hàng năm

0118

9. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết:
Trồng cây gia vị hàng năm
Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm
Trồng cây hàng năm khác còn lại

0119

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH LAPRE VIET NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LAPRE VIET NAM COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983 962 369
Email: Laprevietnam@gmail.com 

Fax:
Website:
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10. Trồng cây ăn quả
Chi tiết:
Trồng nho
Trồng cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới
Trồng cam, quýt và các loại quả có múi khác
Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo
Trồng nhãn, vải, chôm chôm
Trồng cây ăn quả khác

0121

11. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

12. Trồng cây điều 0123

13. Trồng cây hồ tiêu 0124

14. Trồng cây cao su 0125

15. Trồng cây cà phê 0126

16. Trồng cây chè 0127

17. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết:
Trồng cây gia vị lâu năm
Trồng cây dược liệu, hương liệu lâu năm

0128

18. Trồng cây lâu năm khác
Chi tiết:
Trồng cây cảnh lâu năm
Trồng cây lâu năm khác còn lại

0129

19. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

20. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

21. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò
Chi tiết:
Sản xuất giống trâu, bò
Chăn nuôi trâu, bò

0141

22. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa
Chi tiết:
Sản xuất giống ngựa, lừa
Chăn nuôi ngựa, lừa, la

0142

23. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai
Chi tiết:
Sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai
Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai

0144
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24. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn
Chi tiết:
Sản xuất giống lợn
Chăn nuôi lợn

0145

25. Chăn nuôi gia cầm
Chi tiết:
Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm
Chăn nuôi gà
Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng
Chăn nuôi gia cầm khác

0146

26. Chăn nuôi khác 0149

27. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

28. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

29. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

30. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

31. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

32. Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan 0170

33. Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
Chi tiết:
Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ
Trồng rừng và chăm sóc rừng họ tre
Trồng rừng và chăm sóc rừng khác
Ươm giống cây lâm nghiệp

0210

34. Khai thác gỗ 0220

35. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

36. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ 0232

37. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

38. Khai thác thuỷ sản biển 0311

39. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

40. Nuôi trồng thuỷ sản biển
Chi tiết:
Nuôi cá
Nuôi tôm
Nuôi thủy sản khác
Sản xuất giống thủy sản biển

0321
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41. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết:
Nuôi cá
Nuôi tôm
Nuôi thủy sản khác
Sản xuất giống thủy sản nội địa

0322

42. Xây dựng nhà để ở 4101

43. Xây dựng nhà không để ở 4102

44. Xây dựng công trình đường sắt 4211

45. Xây dựng công trình đường bộ 4212

46. Xây dựng công trình điện 4221

47. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

48. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

49. Xây dựng công trình công ích khác 4229

50. Xây dựng công trình thủy 4291

51. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

52. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

53. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

54. Phá dỡ 4311

55. Chuẩn bị mặt bằng
(Trừ hoạt động dò mìn, nổ mìn)

4312

56. Lắp đặt hệ thống điện 4321

57. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết:
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí

4322

58. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

59. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

60. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

61. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác
Bán buôn hoa và cây
Bán buôn động vật sống
Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)
(trừ loại nhà nước cấm)

4620

62. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631
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63. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
Bán buôn thủy sản
Bán buôn rau, quả
Bán buôn cà phê
Bán buôn chè
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
Kinh doanh thực phẩm chức năng 

4632

64. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Hoạt động kinh doanh dược 
Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: 
Máy đo huyết áp, máy trợ thính, Máy đo nồng độ oxy, Máy 
xông khí dung
Bán buôn máy móc, thiết bị, dụng cụ, vật tư chăm sóc sức khẻ 
như: Ghế massage, Cân sức khỏe, Máy lọc không khí, Nhiệt kế

4649(Chính)

65. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết : 
-Bán buôn trang thiết bị y tế thuộc loại A
-Bán buôn trang thiết bị y tế thuộc loại B,C,D thông thường

4659

66. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

67. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4711

68. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721
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69. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh
Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

70. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu 
xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4752

71. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Bán lẻ trang thiết bị y tế thuộc loại A
Bán lẻ trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D thông thường 

4772

72. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

73. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

74. Bốc xếp hàng hóa 5224

75. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
Hoạt động kiến trúc
Hoạt động đo đạc và bản đồ
Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác

7110
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6.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THẾ 
TRƯỜNG

Việt 
Nam

Thôn Văn Điển, Xã 
Tứ Hiệp, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.200.000.000 20,000 001087011504

2 NGUYỄN 
THỊ ÁI MỸ

Việt 
Nam

Thôn Lưu Phái, Xã 
Ngũ Hiệp, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

4.800.000.000 80,000 001187041202

76. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
- Thiết kế thời trang liên quan đến dệt, trang phục, giầy, đồ 
trang sức, đồ đạc và trang trí nội thất khác, hàng hóa thời trang 
khác cũng như đồ dùng cá nhân và gia đình khác;
- Dịch vụ thiết kế đồ thị;
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

77. Cho thuê xe có động cơ 7710

78. Dịch vụ đóng gói 8292

79. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

8299

80. Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 
chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy 
định của pháp luật. 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001087011504
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Văn Điển, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Văn Điển, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THẾ TRƯỜNG Nam

24/07/1987 Kinh Việt Nam

18/12/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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